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danh 

Các nhiệm vụ đảm 
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Trình độ chuyên môn cao nhất 
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dưỡng 
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nhà 

nước 
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tạo 
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A VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

I Lãnh đạo Sở 

1 
Trịnh Tuấn 

Ngọc 
04/10/1978 

 
Giám đốc 

 
2002 2002 CVCC Thạc sĩ Luật Chính quy Ielts, B A 

 

2 
Trần Công 

Lập 
01/08/1967  Phó Giám đốc  1994 2017 CVCC Thạc sĩ Luật Chính quy 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh; 
B  

3 
Phan Thanh 

Dũng 
11/4/1977 

 
Phó Giám đốc 

 
1996 2024 CVC Đại học 

Luật; Quản 

lý đất đai 
Tại chức B1 A 

 

4 
Lư Thị Trang 

Đài  
17/9/1969 Phó Giám đốc 

 
1992 2019 CVC Thạc sĩ Luật Chính quy B1 A 

 

5 
Nguyễn Ngọc 

Dư 
20/03/1976 

 
Phó Giám đốc 

 
1997 2022 CVC Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 
Chính quy B1 B 

 

6 
Phạm Thị 

Hương  
11/12/1977 Phó Giám đốc 

 
2003 2003 CVC Thạc sĩ Luật Chính quy B2 A 
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II Văn phòng Sở 

1 
Giang Tuấn 

Anh 
18/6/1979 

 

Chánh Văn 

phòng 

Phụ trách chung công 

tác văn phòng 
1999 2019 CVC Đại học Luật Chính quy 

B1, CC tiếng 

dân tộc Khmer 
A 

 

2 
Huỳnh Thị 

Kim Hương  
20/8/1986 

Phó Chánh Văn 

phòng 

Tổ chức cán bộ, tài 

chính, thi đua khen 

thưởng 

2011 2011 CV Đại học 
Luật, Kế 

toán 
Chính quy B1 A 

 

3 
Đặng Thị 

Kiều Nhanh  
01/08/1978 

Phó Chánh Văn 

phòng 
Tham mưu, tổng hợp 2000 2019 CV Đại học Hành chính Tại chức B A 

 

III Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

1 
Đặng Thị 

Phương Linh  
29/11/1984 Trưởng phòng 

Hành chính và bổ trợ 

tư pháp 
2006 2006 CVC Thạc sĩ 

Luật Kinh 

tế 
Chính quy B1, B A 

 

2 
Nguyễn Thị 

Thúy Vi  
15/11/1981 

Phó Trưởng 

phòng 
Bổ trợ tư pháp 2005 2005 CVC Thạc sĩ 

Chính sách 

công 
Chính quy B1 A, B 

 

3 
Nguyễn 

Thành Khấm 
23/7/1985 

 

Phó Trưởng 

phòng 
Bổ trợ tư pháp 2010 2010 CVC Thạc sĩ 

Luật dân sự 

vả TTDS 
Chính quy B1 A 

 

IV Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

1 
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc  
07/06/1981 Trưởng phòng 

Phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ 

sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

2003 2003 CVC Thạc sĩ Luật Chính quy B1 A 
 

2 
Nguyễn Hòa 

Hiệp 
01/11/1986 

 

Phó Trưởng 

phòng 

Phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ 

sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

2010 2010 CV Đại học Luật Chính quy B B 
 

3 
Lê Hoàng 

Thắng 
10/12/1986 

 

Phó Trưởng 

phòng 

Phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ 

sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

2009 2009 CVC Thạc sĩ 
Luật Kinh 

tế 
Chính quy B1 B 

 

V Phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp luật 

1 
Nguyễn Văn 

Thơm 
25/5/1978 

 
Trưởng phòng Xây dựng pháp luật 2003 2003 CVC Thạc sĩ 

Luật Kinh 

tế 
Chính quy B1 

Văn 

phòng  

2 
Nguyễn Thị 

Hằng  
22/3/1988 

Phó Trưởng 

phòng 
Xây dựng pháp luật 2010 2010 CVC Đại học Luật Chính quy B 

Văn 

phòng  

3 
Đỗ Minh 

Trung 
01/12/1992 

 

Phó Trưởng 

phòng 
Xây dựng pháp luật 2014 2014 CV Thạc sĩ 

Luật Kinh 

tế 
Chính quy B2 B 

 

4 Đặng Thị Tố 
 

15/7/1975 Phó Trưởng Rà soát VBQPPL; 2001 2001 CVC Thạc sĩ Luật Chính quy Cử nhân B 
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Trinh phòng theo dõi THPL 

5 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhã  
19/4/1984 

Phó Trưởng 

phòng 

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và 

theo dõi thi hành 

pháp luật 

2011 2011 CVC Thạc sĩ 

Luật Dân 

sự và 

TTDS 

Chính quy B2 A 
 

6 
Mai Hồng 

Nhiên  
10/12/1988 

Phó Trưởng 

phòng 
Kiểm tra VBQPPL 2010 2010 CVC Thạc sĩ 

Luật Kinh 

tế 
Chính quy B1, B B 

 

B VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH 

I Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

1 
Nguyễn Thị 

Bích Huệ  
03/06/1985 Chuyên viên 

Thực hiện nhiệm vụ 

tại TT. PVHCC 
2011 2011 CV Đại học Luật Tại chức B A 

 

2 
Nguyễn Thị 

Mỹ Thoa  
21/3/1987 Chuyên viên 

Bổ trợ tư pháp, trợ 

giúp pháp lý 
2009 2009 CV Đại học Luật Chính quy B A 

 

3 
Nguyễn Quốc 

Hưng 
10/02/1990 

 
Chuyên viên 

Bổ trợ tư pháp, trợ 

giúp pháp lý 
2012 2012 CV Đại học Luật Chính quy 

B,  

Chứng chỉ tiếng 

Khmer 

A 
 

4 
Nguyễn Văn 

Quốc 
20/11/1987 

 
Chuyên viên 

Thực hiện nhiệm vụ 

tại TT. PVHCC 
2011 2011 CV Đại học Luật Chính quy B A 

 

5 
Trần Trung 

Kiên 
04/02/1983 

 
Chuyên viên Hành chính tư pháp 2006 2006 CVC Đại học Luật Tại chức B B 

 

6 
Nguyễn Thị 

Kim Quyên  
05/02/1987 Chuyên viên 

Bổ trợ tư pháp, trợ 

giúp pháp lý 
2012 2012 CV Thạc sĩ 

Luật Dân 

sự và 

TTDS 

Chính quy B1 A 
 

7 
Lê Trung Mỹ 

Kim  
22/04/1998 Chuyên viên Hành chính tư pháp 2024 2024 CV Đại học Luật Chính quy 

   

II Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

8 
Nguyễn Lê 

Hiền  
06/05/1993 Chuyên viên 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và tiếp cận 

pháp luật 

2017 2017 CV Đại học Luật Chính quy 
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh 
B 

 

9 
Phạm Trường 

Bảo 
11/01/1988 

 
Chuyên viên 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và tiếp cận 

pháp luật 

2011 2011 CV Thạc sĩ 

Luật Dân 

sự và 

TTDS 

Chính quy B A 
 

10 
Phạm Huỳnh 

Trúc Tuyền  
20/3/2001 Chuyên viên 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và tiếp cận 

2024 2024 CV Đại học Luật Chính quy B1 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 
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pháp luật 

III Phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp luật 

11 
Trương Thị 

Như Hoa  
21/11/1980 Chuyên viên Xây dựng pháp luật 2007 2007 CV Đại học Luật Chính quy B A 

 

12 
Bùi Thị 

Phương Thảo  
14/3/1994 Chuyên viên Xây dựng pháp luật 2017 2017 CV Đại học Luật Chính quy C A 

 

13 
Đỗ Thanh 

Hằng  
29/4/1995 Chuyên viên Xây dựng pháp luật 2020 2020 CV Thạc sĩ 

Luật Kinh 

tế 
Chính quy B1 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 
 

14 
Huỳnh Thị 

Trâm  
06/09/1993 Chuyên viên Xây dựng pháp luật 2017 2017 CV Đại học Luật Chính quy B B 

 

15 
Danh Thị 

Cẩm Nhung 
 02/08/1997 Chuyên viên Xây dựng pháp luật 2019 2019 CV Đại học Luật Chính quy B1 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

 

16 Võ Kim Loan  29/9/2000 Chuyên viên Xây dựng pháp luật 2024 2024 CV Đại học Luật Chính quy B1 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

 

17 
Nguyễn Văn 

An 
09/09/1983  Chuyên viên Xây dựng pháp luật 2016 2018 CV Đại học Luật Chính quy B A  

18 
Trần Thị 

Phương Mai  
16/9/1985 

Chuyên viên 

chinh 

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và 

theo dõi thi hành 

pháp luật 

2010 2010 CVC Đại học Luật Chính quy B B 
 

19 
Lưu Quang 

Khem 
18/5/1987 

 

Chuyên viên 

chinh 

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và 

theo dõi thi hành 

pháp luật 

2011 2011 CVC Thạc sĩ 
Luật Kinh 

tế 
Chính quy B1 B 

 

20 
Đỗ Thị Tuyết 

Thanh  
07/03/1993 Chuyên viên 

Chuyên viên về quản 

lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật 

2024 2024 CV Đại học Luật Chính quy A 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 
 

C VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG 

1 
Bùi Thị Tú 

Anh  
07/01/1989 Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ 2011 2011 CV Đại học Luật Tại chức B A 

 

2 
Thi Anh 

Tuấn 
19/11/1985 

 
Chuyên viên CNTT-KSTTHC 2012 2012 CV Đại học 

Công nghệ 

thông tin 
Tại chức B Đại học 

 

3 Đinh Thị 
 

15/8/1984 Chuyên viên Phụ trách kế toán 2022 2022 KTV Đại học Kế toán Chính quy B B 
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Thanh Trang 

4 
Nguyễn Thị 

Linh  
16/9/1992 Chuyên viên 

Tổ chức cán bộ- Thi 

đua khen thưởng 
2014 2014 CV Đại học Luật Chính quy B A 

 

5 
Phạm Văn 

Toàn 
19/7/1984  

Chuyên viên 

chính 

Chuyên viên chính 

về tổng hợp và 

chuyển đổi số 

2010 2010 CVC Thạc sĩ 

Luật Dân 

sự và 

TTDS 

Chính quy B1, B 

Trung 

cấp 

CNTT 

 

6 Lê Hữu Đức 28/08/1977  Chuyên viên 
Công nghệ thông tin 

- ISO 
2007 2007 CV Đại học 

Công nghệ 

thông tin 
Chính quy B Cử nhân  

7 
Huỳnh Ngọc 

Thới 
 04/04/1982 Chuyên viên Thủ quỹ 2009 2009 

Kế toán 

viên 
Đại học Kế toán Chính quy B1, B Trung cấp  

8 
Lê An 

Khương 
07/07/1998  Chuyên viên 

Tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo 

2024 2024 CV Đại học Luật Chính quy A A  

9 
Phan Thị 

Huỳnh Như 
 30/8/2001 Chuyên viên 

Tổ chức cán bộ- Thi 

đua khen thưởng 
2024 2024 CV Đại học Luật Chính quy B1 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

 

10 
Nguyễn Đào 

Phương Hồng 
 24/06/1994 Chuyên viên Cải cách hành chính 2024 2024 CV Đại học Luật Chính quy B A  

D VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ 

1 Đào Văn Yên 17/08/1971  Nhân viên Bảo vệ kiêm lái xe   Nhân viên       

2 
Trần Ngọc 

Quyên 
 21/07/1983 Nhân viên Phục vụ   Nhân viên       

3 Vũ Hải Thiện 07/02/1994  Nhân viên Lái xe kiêm bảo vệ   Nhân viên       

4 
Tô Trọng 

Hữu 
28/12/1986  Nhân viên Bảo vệ kiêm Lái xe   Nhân viên       

         

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuấn Ngọc 
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